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Phụ lục V
DANH MỤC LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
(Kèm theo Nghị quyết số        /2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
_________________

	Stt
	Nội dung thu
	Mức thu
	Ghi chú

	1
	Lệ phí hộ tịch
	

	
	a. Tại UBND cấp xã
	
	

	
	· Khai sinh
	8.000 đ
	

	
	· Kết hôn
	30.000 đ
	

	
	· Khai tử
	5.000 đ
	

	
	· Nhận cha, mẹ, con
	15.000 đ
	

	
	· Cấp bản sao trích lục hộ tịch 
	3.000 đ/1 bản sao
	

	
	· Bổ sung hộ tịch
	15.000 đ
	

	
	· Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	15.000 đ
	

	
	· Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác
	8.000 đ
	

	
	b. Tại UBND huyện, thành phố
	
	

	
	· Khai sinh:
	75.000 đ
	

	
	· Kết hôn:
	 1.500.000 đ
	

	
	· Khai tử:
	 75.000 đ
	

	
	· Giám hộ
	75.000 đ
	

	
	· Nhận cha, mẹ, con
	1.500.000 đ
	

	
	-     Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	5.000 đ/1 bản sao
	

	
	· Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
	28.000 đ
	

	
	· Ghi vào sổ việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	75.000 đ
	

	
	· Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch
	75.000 đ
	

	
	c. Tại Sở Tư pháp
	
	

	
	· Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	5.000 đ/1 bản sao
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	Lệ phí đăng ký cư trú:
	

	
	a. Tại các phường của thành phố tỉnh Tây Ninh:
	
	

	
	-  Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc 1 người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	10.000 đ/lần đăng ký
	

	
	- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	15.000 đ/lần cấp.
	

	
	Riêng cấp đổi theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà
	8.000 đ/lần cấp
	

	
	- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)
	5.000 đ/lần đính chính
	

	
	b. Tại các khu vực khác: 
	50% mức thu tại điểm a trên
	

	3
	Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	

	
	- Cấp mới
	600.000 đ/1 giấy phép
	

	
	- Cấp lại
	450.000 đ/1 giấy phép
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